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STT Họ và tên Giới 
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sức  
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km lái 
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Lớp khóa Hạng 
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hạch 

Ghi chú 

Hạng Số Ngày trúng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Đào Trọng Nam 12/09/2006 P. Chiềng Cơi, TP. Sơn La, T. Sơn La X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014206003629 

002 An Lù Văn Nam 31/01/2003 X. Mường Mươn, H. Mường Chà, T. 

Điện Biên 
X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011203002741 

003 Anh Đỗ Hoàng Nam 20/03/2006 X. Thanh Uyên, H. Tam Nông, T. Phú 

Thọ 
X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025206001704 

004 Anh Đỗ Quỳnh Nữ 03/01/2006 P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306000426 

005 Anh Hà Quang Nam 31/03/2006 X. Sơn Thủy, H. Thanh Thuỷ, T. Phú 

Thọ 
X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025206010406 

006 Anh Lê Đức Nam 08/12/2005 P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà 

Nội 

X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205015566 

007 Anh Lê Quang Nam 18/09/2006 P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. 

Hà Nội 

X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206009010 

008 Anh Nguyễn Hoàng Nam 10/05/2006 X. Ninh Hòa, H. Hoa Lư, T. Ninh Bình X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037206004530 

009 Anh Nguyễn Quốc Nam 02/09/2006 P. Sông Trí, TX. Kỳ Anh, T. Hà Tĩnh X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042206000763 

010 Anh Nguyễn Quỳnh Nữ 09/12/2001 P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301012363 

011 Anh Nguyễn Thế Nam 06/11/2003 P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203028276 

012 Anh Nguyễn Thị Kim Nữ 21/07/2003 X. Kim Nỗ, H. Đông Anh, TP. Hà Nội X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303010653 

1/11 





 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

013 Anh Phạm Quốc Nam 14/02/2006 P. Cống Vị, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206025172 

014 Anh Phí Việt Nam 11/01/2006 P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 
X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206001161 

015 Ánh Cao Tiên Nữ 13/08/1995 P. Trung Hưng, TX. Sơn Tây, TP. Hà 

Nội 

X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001195000129 

016 Ánh Nguyễn Hải Nữ 14/08/2006 P. Phúc Xá, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306013551 

017 Bách Ngô Xuân Nam 13/06/2006 P. Hàng Bột, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội X A1K28/24 A1 SH lại (L+H) 001206016909 

018 Bảo Dương Gia Nam 11/06/2005 P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205006804 

019 Bảo Nguyễn Hồng Nam 13/09/2006 X. Hải Vân, H. Hải Hậu, T. Nam Định X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206031504 

020 Bình Cung Ngọc Gia Nam 15/01/2005 P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205026313 

021 Bình Hoàng Thị Thanh Nữ 18/03/1996 TT. Cao Lộc, H. Cao Lộc, T. Lạng Sơn X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020196001426 

022 Bổng Hà Đình Nam 09/10/1996 X. Sài Sơn, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001096032256 

023 Chất Đỗ Thế Nam 08/08/2006 X. Liên Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206090932 

024 Châu Nguyễn Minh Nữ 13/09/2006 P. Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà 

Nội 
X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306003431 

025 Châu Trần Hải Minh Nữ 27/10/2005 P. Kim Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305006216 

026 Chi Nguyễn Quỳnh Nữ 11/12/2004 P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304016609 

027 Chiến Sái Văn Nam 31/03/2005 X. Nghĩa Châu, H. Nghĩa Hưng, T. Nam 

Định 

X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205000667 

028 Chung Chu Quang Nam 21/10/2004 P. Trung Phụng, Q. Đống Đa, TP. Hà 

Nội 

X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204026183 
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029 Đan Phạm Linh Nữ 10/03/2006 P. Phúc Tân, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306015308 

030 Đạt Cao Xuân Nam 20/10/2004 X. Lĩnh Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040204004540 

031 Đạt Đặng Tuấn Nam 15/08/2006 P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, TP. 

Hà Nội 

X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206014984 

032 Đạt Nguyễn Bá Nam 14/05/2006 P. Bưởi, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033206000214 

033 Đạt Nguyễn Tiến Nam 26/09/2006 X. Thanh An, H. Thanh Chương, T. 

Nghệ An 

X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040206020400 

034 Đạt Tạ Viết Nam 29/11/2002 X. Hoàng Diệu, H. Chương Mỹ, TP. Hà 

Nội 

X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202039870 

035 Đạt Trịnh Như Nam 20/04/2006 X. Hà Lĩnh, H. Hà Trung, T. Thanh Hóa X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206005288 

036 Diệu Trịnh Minh Nam 16/10/2003 X. Tân Tri, H. Bắc Sơn, T. Lạng Sơn X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020203002591 

037 Đỗ Lương Văn Nam 24/12/2003 X. Khánh Hà, H. Thường Tín, TP. Hà 

Nội 
X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203039374 

038 Đoàn Cao Xuân Nam 04/08/2006 X. Đào Xá, H. Thanh Thuỷ, T. Phú Thọ X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025206002640 

039 Đức Hoàng Nhật Nam 27/02/2006 P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà 

Nội 
X A1K28/24 A1 SH lại (L+H) 037206001072 

040 Đức Vũ Trí Nam 29/12/2002 P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 
X A1K10/24 A1 SH lại TH 001202008358 

041 Dung Đàm Thị Thùy Nữ 23/02/2005 TT. Cồn, H. Hải Hậu, T. Nam Định X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305015504 

042 Dũng Nguyễn Trung Nam 23/12/2005 P. Lạch Tray, Q. Ngô Quyền, TP. Hải 

Phòng 
X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031205003783 

043 Dương Bùi Ánh Nam 07/09/2001 P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 

X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301025425 

044 Dương Hoàng Thế Nam 23/05/2006 P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206022173 
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045 Dương Lưu Thùy Nữ 28/01/2005 P. Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. 

Hà Nội 
X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305002382 

046 Dương Nguyễn Văn Nam 03/05/2006 X. Kim Thái, H. Vụ Bản, T. Nam Định X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206027679 

047 Giang Bùi Thị Nữ 18/01/2004 X. Ninh Hải, H. Ninh Giang, T. Hải 

Dương 

X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304005233 

048 Giang Đoàn Hương Nữ 22/09/1999 P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP. Hà 

Nội 

X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199024518 

049 Giang Nguyễn Hoàng Nam 11/07/2004 P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà 

Nội 

X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204015639 

050 Giang Nguyễn Thu Nữ 10/09/1998 P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198023121 

051 Hà Phạm Thị Thúy Nữ 24/07/1996 TT. Hùng Sơn, H. Lâm Thao, T. Phú 

Thọ 

X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025196002554 

052 Hằng Nguyễn Thu Nữ 01/08/2006 P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306062434 

053 Hạnh Hồ Thị Nữ 22/08/2004 X. Quỳnh Hậu, H. Quỳnh Lưu, T. Nghệ 

An 
X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040304017817 

054 Hạnh Lưu Thị Nữ 28/01/1992 X. Cương Chính, H. Tiên Lữ, T. Hưng 

Yên 
X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030192019096 

055 Hạnh Trần Hồng Nữ 15/11/2005 X. Đồng Hướng, H. Kim Sơn, T. Ninh 

Bình 
X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305005274 

056 Hạnh Võ Thị Nữ 23/01/2005 X. Quỳnh Hoa, H. Quỳnh Lưu, T. Nghệ 

An 
X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040305008579 

057 Hiền Hoàng Thu Nữ 28/08/2006 P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 
X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306022923 

058 Hiền Nguyễn Thị Minh Nữ 14/01/2006 P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306002741 

059 Hiển Nguyễn Thị Thu Nữ 06/07/2006 X. Thượng Vũ, H. Kim Thành, T. Hải 

Dương 

X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030306011675 

060 Hiếu Bùi Văn Nam 24/04/2006 P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206002000 
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061 Hiếu Quách Văn Nam 20/09/2003 X. Thạch Lâm, H. Thạch Thành, T. 

Thanh Hóa 
X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203011268 

062 Hiếu Trần Chí Nam 27/02/1998 X. Thanh Đức, H. Thanh Chương, T. 

Nghệ An 
X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040098007750 

063 Hoa Cao Thị Mỹ Nữ 11/09/2004 X. Lương Ngoại, H. Bá Thước, T. 

Thanh Hóa 

X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304010572 

064 Hoa Nguyễn Thị Nữ 13/04/2001 P. Nhân Hòa, TX. Quế Võ, T. Bắc Ninh X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027301007620 

065 Hoa Tống Thị Nữ 17/08/2006 X. Tân Thịnh, H. Nam Trực, T. Nam 

Định 

X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036306015004 

066 Hòa Nguyễn Thị Nữ 22/12/1975 P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001175017502 

067 Hòa Nguyễn Viết Nam 07/11/2005 X. Mậu Đông, H. Văn Yên, T. Yên Bái X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015205004210 

068 Hoài Nguyễn Thu Nữ 27/06/2006 P. Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 

X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306027703 

069 Hoàn Nguyễn Minh Nam 27/09/1980 P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà 

Nội 
X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001080013052 

070 Hoàn Vũ Việt Nam 01/04/2006 X. Việt Hùng, H. Trực Ninh, T. Nam 

Định 
X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206005245 

071 Hoàng Trần Đức Nam 11/06/2005 X. Phú Sơn, H. Ba Vì, TP. Hà Nội X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066205019500 

072 Hồng Nguyễn Xuân Nam 23/06/2003 X. Hải Xuân, H. Hải Hậu, T. Nam Định X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203008395 

073 Hưng Ngô Duy Nam 17/06/1984 P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 
X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025084006173 

074 Hương Phùng Thị Thu Nữ 22/08/2003 P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 
X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303016700 

075 Hường Trần Thị Nữ 01/08/2005 X. Tống Phan, H. Phù Cừ, T. Hưng Yên X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033305001640 

076 Huy Lê Quốc Nam 14/03/2006 X. Kỳ Hải, H. Kỳ Anh, T. Hà Tĩnh X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042206011008 
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077 Huy Nguyễn Nhất Nam 22/08/2006 P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206019836 

078 Huy Nguyễn Văn Nam 04/06/2003 X. Tân An, TX. Tân Châu, T. An Giang X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 089203017388 

079 Huy Phạm Quốc Nam 07/04/2006 P. Hàng Bột, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206013212 

080 Huyền Vũ Thanh Nữ 16/05/2004 P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, TP. 

Hà Nội 

X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304004960 

081 Khang Nguyễn Hoàng Nam 02/01/2003 X. Tân Kiều, H. Tháp Mười, T. Đồng 

Tháp 

X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 087203019172 

082 Khánh Trịnh Quốc Nam 25/07/2006 X. Ân Hòa, H. Kim Sơn, T. Ninh Bình X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037206004123 

083 Khoa Nguyễn Đăng Nam 13/02/2006 X. Trung Đông, H. Trực Ninh, T. Nam 

Định 

X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206029042 

084 Khương Đào Đình Nam 25/12/2004 TT. Phúc Thọ, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204038262 

085 Lâm Nguyễn Duy Nam 08/08/2006 TT. Tây Đằng, H. Ba Vì, TP. Hà Nội X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206022441 

086 Lâm Nguyễn Thanh Nam 26/01/2005 P. Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 
X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205000591 

087 Lan Hoàng Cao Ngọc Nữ 20/11/2003 P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 
X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303026286 

088 Lễ Trần Gia Nam 05/11/1996 P. Đồng Xuân, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà 

Nội 
X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001096022907 

089 Liên Đỗ Văn Nam 22/06/2004 X. Đông Sơn, H. Chương Mỹ, TP. Hà 

Nội 
X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204058639 

090 Linh Đỗ Phương Nữ 07/12/2004 P. Bưởi, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304013983 

091 Linh Nguyễn Khánh Nữ 29/11/2004 X. Phù Đổng, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011304009350 

092 Linh Nguyễn Khánh Nữ 14/10/2001 P. Bưởi, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301017683 
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093 Linh Nguyễn Phương Nữ 26/08/2006 P. Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 
X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033306000184 

094 Linh Nguyễn Thùy Nữ 14/05/2005 P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 
X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305012165 

095 Linh Trần Diệu Nữ 25/07/2006 P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 

X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306014407 

096 Linh Trần Diệu Nữ 07/04/2004 TT. Thanh Sơn, H. Thanh Sơn, T. Phú 

Thọ 

X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304004378 

097 Loan Phạm Khánh Nữ 04/02/2006 X. Thượng Hiền, H. Kiến Xương, T. 

Thái Bình 

X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034306001205 

098 Long Đàm Đức Nam 18/09/2006 X. Thái Hòa, H. Hàm Yên, T. Tuyên 

Quang 

X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008206007933 

099 Long Nguyễn Ngọc Hải Nam 25/09/2006 P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 

X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206018128 

100 Long Phạm Đức Nam 09/09/2005 P. Gia Thụy, Q. Long Biên, TP. Hà Nội X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205016591 

101 Ly Lô Thị Hương Nữ 01/01/2002 X. Tức Tranh, H. Phú Lương, T. Thái 

Nguyên 
X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019302007785 

102 Ly Lưu Thúy Hà Nữ 30/03/1995 P. Hàng Mã, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001195027142 

103 Ly Phạm Thị Khánh Nữ 27/07/2006 X. Nam Hoa, H. Nam Trực, T. Nam 

Định 
X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036306008162 

104 Minh Lê Anh Nam 19/09/2006 P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 
X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206006303 

105 Minh Nguyễn Nhật Nữ 17/12/1997 P. Ngọc Hà, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001197040887 

106 Minh Nguyễn Viết Nam 15/09/2006 P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206077323 

107 Minh Trần Đức Nam 14/05/2006 P. Bưởi, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206001761 

108 Minh Trần Ngọc Nam 05/09/2006 P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206023746 
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109 My Đặng Huyền Nữ 04/03/2006 X. Ngũ Hiệp, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306037722 

110 My Nguyễn Trà Nữ 14/12/2003 P. Ngọc Châu, TP. Hải Dương, T. Hải 

Dương 
X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030303009834 

111 Nam Hoàng Hải Nam 15/07/2006 TT. Hậu Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh 

Hóa 

X A1K28/24 A1 SH lại (L+H) 038206017695 

112 Nam Hứa Thành Nam 31/03/2006 X. Kim Xuyên, H. Kim Thành, T. Hải 

Dương 

X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030206010326 

113 Nam Lê Phương Nam 20/10/2005 P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 

X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205008085 

114 Nam Nguyễn Văn Nam 05/05/2003 P. Đồng Tiến, TP. Hòa Bình, T. Hòa 

Bình 

X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017203004933 

115 Nam Vũ Hoàng Nam 07/07/2006 P. Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 

X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034206000072 

116 Nghĩa Lù Chín Nam 23/01/2006 X. Nấm Lư, H. Mường Khương, T. Lào 

Cai 

X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010206000201 

117 Ngọc Lê Minh Nữ 10/07/2006 P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, TP. Hà 

Nội 
X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306001978 

118 Ngọc Lê Thảo Nữ 06/03/2005 P. Kim Mã, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305001046 

119 Nguyên Lục Văn Nam 01/08/2006 X. Điện Quan, H. Bảo Yên, T. Lào Cai X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010206006762 

120 Nguyên Lương Quang Nam 01/09/2006 TT. Đông Hưng, H. Đông Hưng, T. Thái 

Bình 
X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034206018456 

121 Nguyệt Nguyễn Thị Nữ 25/10/2000 X. Song Giang, H. Gia Bình, T. Bắc 

Ninh 
X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027300002344 

122 Nhàn Bùi Thị Thanh Nữ 01/01/2003 X. Minh Tân, H. Kiến Xương, T. Thái 

Bình 
X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303002441 

123 Nhi Đỗ Uyên Nữ 10/11/2004 P. Quảng An, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304022208 

124 Nhi Nghiêm Yến Nữ 12/04/2006 P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 

X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306060479 
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125 Nhi Nguyễn Hạnh Nữ 07/04/2002 P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, T. Quảng 

Ninh 
X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025302000166 

126 Nhi Nguyễn Thảo Nữ 25/01/2002 X. Quang Lịch, H. Kiến Xương, T. Thái 

Bình 
X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302003166 

127 Phúc Phí Đình Nam 08/09/2006 P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 

X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206025881 

128 Phương Đinh Thái Nam 13/01/2006 X. Hưng Yên Nam, H. Hưng Nguyên, 

T. Nghệ An 

X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040206016270 

129 Phương Đoàn Thanh Nữ 28/06/2006 X. Đông Hoàng, H. Tiền Hải, T. Thái 

Bình 

X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034306003411 

130 Phượng Hoàng Minh Nữ 04/07/1996 P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn, T. Lạng 

Sơn 

X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020196003519 

131 Quân Khuất Minh Nam 30/10/2004 X. Phúc Hòa, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204029275 

132 Quân Nguyễn Văn Nam 27/08/2004 X. Canh Nậu, H. Thạch Thất, TP. Hà 

Nội 

X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204050977 

133 Quang Đào Phan Nhật Nam 11/09/2006 P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 
X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015206008896 

134 Quang Hà Trịnh Đức Nam 09/11/2005 P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà 

Nội 
X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205010907 

135 Quang Hồ Văn Nam 30/05/2006 X. Thanh Liệt, H. Thanh Trì, TP. Hà 

Nội 
X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206038067 

136 Quang Hoàng Minh Nam 25/04/2005 P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205008577 

137 Tân Phí Nhật Nam 28/10/1984 P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 
X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034084008268 

138 Thái Nguyễn Bắc Nam 30/01/2004 TT. Phúc Thọ, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204038257 

139 Thảo Đặng Thị Nữ 14/01/2006 X. Tản Hồng, H. Ba Vì, TP. Hà Nội X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306064029 

140 Thảo Nguyễn Phương Nữ 21/08/2006 P. Thụy Phương, Q. Bắc Từ Liêm, TP. 

Hà Nội 

X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026306000374 
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141 Thư Ngô Minh Nữ 11/04/2006 P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306003302 

142 Thúy Bùi Thanh Nữ 31/08/2006 X. Đông Minh, H. Tiền Hải, T. Thái 

Bình 
X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034306008668 

143 Thúy Nguyễn Thị Hồng Nữ 10/05/2004 X. Tiền Tiến, H. Thanh Hà, T. Hải 

Dương 

X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304012052 

144 Tiến Nguyễn Minh Nam 23/08/2006 P. Hòa Lạc, TP. Móng Cái, T. Quảng 

Ninh 

X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022206004086 

145 Tiến Nguyễn Viết Nam 29/08/2006 P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206074776 

146 Trang Hồ Thị Quỳnh Nữ 10/03/2006 P. Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả, T. Quảng 

Ninh 

X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040306000231 

147 Trang Nguyễn Huyền Nữ 10/03/1998 P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 

X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198000230 

148 Trang Nguyễn Thị Huyền Nữ 21/05/2002 TT. Quất Lâm, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 

X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302011483 

149 Trang Nguyễn Thị Linh Nữ 17/02/2004 P. Mạo Khê, TX. Đông Triều, T. Quảng 

Ninh 
X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022304004198 

150 Trang Phạm Thị Thu Nữ 05/11/2001 P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 
X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301033676 

151 Tú Mai Văn Nam 20/10/1996 P. Trúc Lâm, TX. Nghi Sơn, T. Thanh 

Hóa 
X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015096008907 

152 Tuấn Nguyễn Minh Nam 14/08/2006 P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206018243 

153 Tuấn Phạm Minh Nam 03/02/2006 P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206030253 

154 Vân Lê Thị Nữ 22/12/2002 X. Tế Lợi, H. Nông Cống, T. Thanh 

Hóa 
X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038302005667 

155 Vĩ Nguyễn Chí Nam 20/10/2005 X. Hải Phúc, H. Hải Hậu, T. Nam Định X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205019453 

156 Việt Hà Thị Nữ 18/12/2001 X. Chiềng Khoa, H. Vân Hồ, T. Sơn La X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014301008781 
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157 Việt Nguyễn Quốc Nam 13/08/2003 P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 
X A1K36/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203000212 

158 Ý Cao Như Nữ 14/12/2003 P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 
X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303026247 

159 Yến Đoàn Hải Nữ 26/05/2004 P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP. Hà 

Nội 

X A1K35/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304022592 
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